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Quận Lê Chân, tháng 6 năm 2025




II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TẬP
	Tên chủ đề ôn tập
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tuần 1: “ An toàn trong trường MN”
	1
	Từ 2/6  đến 6/6
	Lê Thị Như Quỳnh
	

	Tuần 2: “ Cơ thể của bé”
	1
	Từ 9/6  đến 13/6
	Bùi Thị Thủy 
	

	Tuần  3: “ Con vật nuôi trong gia đình ”
	1
	Từ 16/6 đến 20/6
	Lê Thị Như Quỳnh
	

	Tuần 4:  “ Sự kỳ diệu của giấy”
	1
	Từ 23/6 đến 30/6
	Bùi Thị Thủy
	



III. CHUẨN BỊ 

	
	Tuần 1: “ An toàn trong trường MN”
	Tuần 2: “ Cơ thể của bé”
	Tuần 3: “ Con vật nuôi trong gia đình ”
	Tuần 4 “ Sự kỳ diệu của giấy”

	Giáo viên
	- Tạo môi trường trong và ngoài lớp. Trang trí sắp xếp các góc chơi phù hợp với nhánh “ An toàn trong trường MN”
-Lên kế hoạch hoạt động theo các lĩnh vực phát triển của trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ 
+ Tải các bản nhạc , loto cho trẻ được hoạt động
+ Tranh ảnh về trung thu, 
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình: Giấy vẽ, sáp màu,  giấy vụn, sách báo, tranh ảnh, lịch cũ, hình ảnh phù hợp với chủ đề.
- Trao đổi với phụ huynh cùng giúp trẻ ôn tập lại các kiến thức về chủ đề
	- Tranh ảnh về các loại đồ dùng đồ chơi trong lớp, ngoài trời
- Tranh cung cấp kiến thức về 1 số đồ dùng đồ chơi trong lớp.
-  Tranh ảnh, con rối 
- Tạo môi trường trong lớp phù hợp với chủ đề nhánh “ Cơ thể của bé”
- Đồ chơi trong lớp , ngoài trời sạch, an toàn, đảm bảo tính thẩm mỹ để trẻ quan sát, khám phá

	- Trang trí lớp, tạo môi trường hoạt động cho trẻ nổi bật chủ đề. 
- Đồ dùng, các nguyên học liệu, phế liệu, hộp giấy, bìa...
- Tiếp tục nghiên cứu yêu cầu nội về chủ đề vật nuôi trong gia đình.
- Sưu tầm các tranh ảnh nổi bật, rõ nét đặc trưng về chủ đề cho trẻ quan sát, trò chuyện, đàm thoại...các bài thơ trong sách báo về chủ đề “ Con vật nuôi trong gia đình”.

	- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các góc chơi đầy đủ
- Chuẩn bị các nguyên học liệu: Giấy vẽ, sáp màu, lá khô, giấy vụn, tạp chí sách báo, tranh ảnh, vỏ hộp các loại, hình ảnh về trường cô giáo và các bạn của bé
+ Tranh ảnh về ngày khai giảng
- Lên kế hoạch hoạt động theo các lĩnh vực phát triển của trẻ
- Trang trí  bảng tuyên truyền có nội dung về chủ đề “ Sự kỳ diệu của giấy”

	Nhà trường
	-  Sinh hoạt chuyên môn với giáo viên để trao đổi bàn bạc về chủ đề.
- Mở nhạc bài hát theo chủ đề trong thời gian đón trả trẻ
- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh truyện thơ theo nội dung chủ đề
* Dự kiến nguyên liệu cần bổ sung cho chủ đề:
- Hồ dán, sáp màu, đề can, giấy màu, keo nến, giấy nhăn, băng dính

	Phụ huynh
	- Hướng dẫn trẻ: Cất dép lên giá, cất ba lô đúng ngăn cá nhân, gắn ảnh khi đến lớp và khi được bố mẹ đón.
- Sưu tầm ủng hộ lớp tranh ảnh, bìa lịch, sách sách truyện về trường mầm non.
	- Dạy trẻ một số thói quen lễ giáo
- Hướng dẫn con: Sắp xếp, cất dọn đồ chơi ở nhà  gọn gàng
	- Sưu tầm tranh ảnh phụ huynh chụp được khi con chăm sóc các con vật nuôi trong gia dình.
- Cho trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ và mặc đồng phục theo các ngày đã quy định

	- Ủng hộ  hộp giấy, chai, lọ để trẻ làm đồ chơi sáng tạo như diều giấy, chong chóng...


	Trẻ
	- Tham gia sưu tầm nguyên học liệu cùng cô và bố mẹ.
- Thực hành: Cất ba lô, cất dép lên giá để nhớ kí hiệu cá nhân của mình
- Ngoan ngoãn, lễ phép
	- Sưu tầm tranh ảnh một số đồ dùng học tập
- Trẻ tập làm các đồ dùng đồ chơi bằng một số nguyên học liệu
	- Tham gia sưu tầm nguyên học liệu cùng cô và bố mẹ.
- Sưu tầm tranh ảnh để làm album về một số đồ chơi trong lớp

	- Trẻ cùng cô trang trí theo chủ đề
- Ôn tập các bài thơ bài hát theo chủ đề.





IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Cho trẻ ôn tập nhận biết một số kí hiệu ca cốc, khăn mặt 
- Biết đoàn kết, chia sẻ đồ chơi cùng bạn 
- Trò chuyện Lớp C5 của bé , về chủ đề đang thực hiện
- Lễ phép  trong giao tiếp khi đến lớp chào cô
- Biết cất dọn đồ chơi ngăn nắp sau khi chơi xong
- Thực hiện đúng nội quy của lớp ( cất dép, balo vào đúng ngăn tủ của mình)
- Trẻ ôn các bài  thơ, bài hát, đồng dao về chủ đề  cùng cô
	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	 1. Khởi động: 
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (kiễng, hạ gót chân, nhanh, chậm).
2. Trọng động:
- Tập BTPTC.
 + Hô hấp: Hít vào thở ra 
+ Tay: Hai tay đưa ra trước, hạ tay xuống
 + Chân: Bước từng chân ra trước, vuông góc
+ Bụng: Hai tay chống hông quay người sang hai bên.
 + Bật: Bật về phía trước.
Tập kết hợp bài hát: “ Trường chúng cháu là trường mầm non”; “ Gà trống mèo con, cún con”;  “Em bé khỏe, em bé ngoan”.
- Trò chơi: “ Năm ngón tay nhúc nhích” 
3. Hồi tĩnh: - Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp, sân tập.
	




3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 2/6/2025
PTTM
Ôn VĐ “Vui đến trường”
	Ngày 3/6/2025
PTNT
Ôn an toàn trong trường MN 
	Ngày 4/6/2025
PTNN
Ôn truyện: Mèo hoa đi học
 
	Ngày 5/6/2025
PTTC
Ôn VĐ Bò chui qua cổng
	Ngày 6/6/2025
PTTM
Trang trí đồ chơi ngoài trời
	

	Nhánh 2
	Ngày 9/6/2025
PTTM
Ôn VĐ “tay thơm tay ngoan”
	Ngày 10/6/2025
PTNT

Ôn Khám phá “Cái mũi”

	Ngày 11/6/2025
PTTC

Ôn Đi và chạy theo hiệu lệnh

	Ngày 12/6/2025
PTNN
Ôn bài thơ “ Đôi  mắt của em”

	Ngày 13/6/2025
PTTM
Ôn Tô màu bạn trai – bạn gái
	

	Nhánh 3
	Ngày 16/6/2025
PTNT
Ôn: Một và nhiều
	Ngày 17/6/2025
PTNN

Ôn Tìm hiểu con chó
	Ngày 18/6/2025
PTTM

Ôn Vẽ đàn gà con

	Ngày 19/6/2025
PTTM
Ôn KNCH
 “Gà trống mèo con và cún con”
	Ngày 20/6/2025
PTTC
Ôn 
Vận động  Bò theo đường  zic dắc

	

	
Nhánh 4
	Ngày 23/6/2025
PT NN 
Ôn thơ: Chiếc thuyền giấy
	Ngày 24/6/2025
PTNT
Ôn Khám phá về giấy
	Ngày 25/6/2025
PT TC 
Ôn Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
	Ngày 26/6/2025
PT TM
Ôn Trang trí cánh diều tuổi thơ
	Ngày 27/6/2025
PT NN
Ôn thơ: “Bé nhớ lời”
	

	
	Ngày 30/6/2025
PT TCKNXH 
   Ôn Bé yêu giấy 
	
	
	
	
	




4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 2/6/2025
- Quan sát: Thiên nhiên.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do
	Ngày 3/6/2025
- Quan sát: Bậc thang gỗ
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do
	Ngày 2/6/2025
- Quan sát : Lớp 4B5 
- TCVĐ: Bật qua suối.
- Chơi tự do
	Ngày 3/6/2025
- Trò chuyện về lớp C5 của bé
- TCVĐ: Trốn tìm.
- Chơi tự do
	Ngày 4/6/2025
- Trò chuyện về đồ chơi an toàn và ĐC mất an toàn với bé
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do
	

	Nhánh 2
	Ngày 9/6/2025
- Quan sát: Cầu trượt
- TCVĐ: Bò chui qua cổng
- Chơi tự do

	Ngày 17/6/ 2025
- Trò chuyện về đồ chơi an toàn và ĐC mất an toàn với bé
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do
	Ngày 18/6/ 2025
- Quan sát: Nhà ống.
- TCVĐ: Bật qua suối.
- Chơi tự do


	Ngày 19/6/ 2025
- Quan sát: Thiên nhiên.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do


	Ngày 20/6/ 2025
- Quan sát: Nhà bóng.
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
- Chơi tự do

	

	Nhánh 3
	Ngày 23/6/ 2025
- Quan sát: Công việc của bác lao công.
- TCVĐ: Nhảy lò cò.
- Chơi tự do

	Ngày 24/6/ 2025
- Tìm hiểu công việc của các cô giáo.
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do
	Ngày 25/6/ 2025
- Trò chuyện về đồ chơi an toàn và ĐC mất an toàn với bé
- TCVĐ: Bật qua suối.
- Chơi tự do 
	Ngày 25/6/ 2025
- Quan sát: Cầu dây
- TCVĐ: Bò chui qua cổng.
- Chơi tự do

	Ngày 27/6/ 2025
- Quan sát: Thiên nhiên.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do


	

	
Nhánh 4
	Ngày 30/6/2025
- Quan sát: Thiên nhiên.
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à?.
- Chơi tự do

	
	
	
	
	


			

5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Trò chơi: Đôi tay xinh 
+ Hoạt động: Rèn trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng
- Trò chơi: Những chú mèo rửa mặt
+ Hoạt động: Rèn kĩ năng lau mặt
Ăn uống giữ Vs văn minh
Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	







6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 2/6/2025
- Ôn nhận biết hành vi đúng sai về chủ đề
- Ca hát về chủ đề
	Ngày 3/6/2025
- Cho trẻ đọc bài vè “ Vè đi học” cùng cô.
- Rèn trẻ chơi góc tạo hình
	Ngày 4/6/2025
 - Ôn bài thơ: Cô và mẹ
- Trẻ làm quenTiếng Anh qua bài hát

	Ngày 5/6/2025
- Ôn bài hát : Cháu đi mẫu giáo
- Rèn trẻ chơi góc nấu ăn
- Chơi tự do các góc chơi
	Ngày 6/6/2025
- Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan và phát bé ngoan
	

	Nhánh 2
	Ngày 9/6/2025
- Ôn bài hát : Múa cho mẹ xem
- Bé tập đếm
	Ngày 10/6/2025
- Cho trẻ đọc bài vè “ Vè đi học” cùng cô.
- Rèn trẻ chơi góc học tập

	Ngày 11/6/2025
 - Bé chơi trò chơi dân gian Chi chi chành chành.
- Trẻ học Tiếng Anh
	
Ngày 12/6/2025
- Ôn bài thơ: Bé tới lớp
- Cho trẻ nhận biết một số hành vi đúng sai về an toàn trong trường MN


	Ngày 13/6/2025
- Liên hoan văn nghệ  cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan và phát bé ngoan

	

	Nhánh 3
	Ngày 16/6/2025
- Ôn VĐ :Một con vịt
- Rèn trẻ chơi góc xây dựng
	Ngày 17/6/2025
- Ôn bài hát : Con diều giấy
- Trò chơi: Năm con cua đá

	Ngày 18/6/2025
- Ôn bài thơ: Đàn gà con


	Ngày 19/6/2025
- Bé làm quen bài hát: Hai chú cún con.
	Ngày 20/6/2025
- Liên hoan văn nghệ  cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan và phát bé ngoan

	

	
Nhánh 4
	Ngày 23/7/2025
- Ôn bài thơ Chiếc thuyền giấy
- Rèn trẻ góc chơi 
  


	Ngày 24/7/2025
- Ôn vận động : “Rửa mặt như mèo”

	Ngày 25/07/2025
- Trẻ làm quen với tiếng Anh qua bài hát 

	Ngày 26/6/2025
- Chơi tự do các góc chơi
- Bé lau dọn giá đồ chơi

	Ngày 27/6/2025
- Liên hoan văn nghệ  cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan và phát bé ngoan

	

	
	Ngày 30/6/2025
- Bé ôn bài hát:  Lá thuyền ước mơ

	
	
	
	
	






V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai

	*Nấu ăn:
- Cửa hàng ăn uống
 





-Món ăn bé yêu thích
	- Trẻ biết một số thao tác đơn giản( rửa, chọn thực phẩm, đảo, nấu, bày ra đĩa...) để chế biến thành một số món ăn
- Biết thực hiện công việc được giao, biết  hợp tác chấp
nhận trong khi chơi.
- Biết bày các món ăn theo ý thích

	- Thực hiện công việc:
     + Mua thực phẩm
     + Chế biến thực phẩm
     + Nấu các món ăn
     + Bày món ăn, bày mâm cỗ thoe ý thích.
    + Phục vụ khách hàng
	- Bàn chơi góc, tạp dề, mũ, Menu các món ăn. 
- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đũa, dao, thớt , ca, cốc.
- Thực phẩm: Các loại rau, thịt, trứng, tôm.
	x
	x





	x




	x

	
	
	
	
	
	- Rau, quả, khăn trải bàn, bình hoa

	
	
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Các loại rau củ, quả, thực phẩm đồ chơi đầy đủ cho bé.
	
	
	
	x

	
	
	*Bế em:

	-Trẻ biết thực hiện các thao tác bế em, chăm sóc em bé.
- Biết đưa em đi mua sắm, đi khám bệnh.
- Biết thể hiện tình cảm quan tâm, yêu quý em bé.
	- Thực hiện các thao tác bế em, ru em ngủ, xúc cho em ăn, dỗ dành , âu yếm, vuốt ve em bé.
- Bế em đi chơi trung thu, đi khám bệnh ,mua đồ chơi.

	- Búp bê
-  Quần áo cho em bé, chậu tắm,  mũ, chăn, bình sữa.

	x
	x
	x
	x

	
	
	* Bác sĩ:
Phòng y tế trường mầm non.
- Phòng khám thú y
	- Biết thực hiện công việc, thao tác khám  bệnh, phát thuốc.
- Biết trao đổi hỏi bệnh nhân một số câu hỏi đơn giản: Bị làm sao? Đau ở đâu? 

	- Thực hiện 
+ Mặc trang phục
+ Lựa chọn các đồ dùng, dụng cụ khám bệnh.
+ Khám và nói tên bệnh.
+ Đưa phát thuốc  cho bệnh nhân.
	- Trang phục:quần, áo, mũ bác sỹ
- Bộ đồ bác sỹ: ống nghe, kim tiêm, thuốc
- Bàn ghế cho bác sĩ và bệnh nhân.

	x
	 x
	 x
	x

	
	
	*Bán hàng:
- Siêu thị lớp 3C5
-Cửa hàng đồ chơi của bé.

	+ Biết chào mời khách mua hàng
+Tạo mối quan hệ tốt giữa người bán và người mua

	- Thực hiện các thao tác: 
+ sắp xếp, bày hàng cho gọn gàng.
+ Mời chào khách hàng
+ Lấy đúng hàng cho khách
	- Các loại đồ dùng phục vụ cho học tập mới như: sách, vở,bút, mũ ,dép, túi, đồ chơi (đu quay, cầu trượt, rối các bạn, cô giáo...)
- Các loại thực phẩm: tôm, cua , cá, thịt, rau..
- Con vật bé yêu..

	 x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Các loại đồ chơi bé thích chong chóng, diều giấy,....
	






	x





	



	x

	2
	Góc Góc xây dựng – Lắp ghép
	
- Trường MN Của bé.
- Lớp học của bé.
- Trang trại bé yêu



	
- Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh,  sắp xếp, tạo thành “Trường MN Của bé”;  “Trang trại bé yêu” “Khu vui của bé”
- Biết hợp tác cùng bạn trong khi chơi
- Biết gọi tên cho công trình xây dựng của mình  theo hướng dẫn.
	- Xây dựng “ Trường MN của bé”: 

	- Đồ dùng đồ chơi: Các loại cây hoa, gạch xây dựng, hộp các loại
- Mô hình đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, đu quay.
	 x
	
	
	

	
	
	
	
	-  Xây dựng “ Lớp học của bé”: Xây, xếp cổng, tường bao, ...
	-  Đồ dùng đồ chơi: Các loại cây hoa, gạch xây dựng, hộp các loại
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Xây dựng: “ Khu vui chơi Trung thu” - Sắp xếp  khuôn viên, tường bao ,các mô hình khu vực đồ chơi trung thu)
	- Đồ dùng đồ chơi: Các loại cây xanh, gạch xây dựng, hộp các loại
- Đồ chơi con vật nuôi: chó, mèo, gà...
	
	
	 x
	x

	3
	Góc khám phá
	
	- Biết cắm hình đồ chơi theo số lượng chấm tròn.
- Biết ghép tranh  về chủ đề.
- Trẻ biết phân loại một số đồ chơi( đồ chơi an toàn, đồ chơi không an toàn, 
- Biết sắp xếp xen kẽ các đồ chơi theo trình tự nhất định, theo yêu cầu, theo thứ tự 1 ngày ở trường MN
- Biết phân biệt hành vi đúng – sai . 
- Biết chọn và tìm  hai hình giống nhau 
	- Chơi ghép tranh trường mầm non, tranh trung thu 
	- Các mảnh ghép cắt rời có gai dính.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Phân loại đồ đồ chơi các góc , đồ chơi trung thu
	- Bảng chơi, lô tô về  các loại đồ chơi
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Chơi chọn hình giống nhau, cắm hình theo số lượng chấm tròn

	- Bàn cờ có lô tô hình, các hình  tròn, vuông, tam giác, cắm các quân chơi theo số lượngchấm tròn
	
x
	
x
	
x
	x

	
	
	
	
	- Chơi xếp  lozic.
	- Bảng chơi, lô tô
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Chơi bé chọn hình nào?
	- Bảng chơi, các hình cơ bản
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Chơi một ngày của bé.
	- Lô  tô hình ảnh các thời điểm trong ngày.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Chơi tìm hai hình giống nhau
	- Bảng chơi, lô tô 
	x
	x
	x
	x
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	Góc văn học-chữ viết
	- Bé xem sách truyện, kể chuyện  về trường mầm non.



	- Trẻ biết lựa chọn sách để xem, biết cách lật mở từng trang sách theo thứ tự từ đầu sách đến cuối trang sách
- Biết xem tranh và kể chuyện theo nội dung tranh bằng 1số câu đơn giản.
- Biết đọc các bài thơ, theo chủ đề. 
- Tập  sử dụng rối tay, rối dẹt để kể chuyện theo ý thích.

	- Xem tranh truyện trong sách chuyện về chủ đề “ Trung thu và trường MN”.
	- Tranh truyện các loại theo chủ đề
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Xem album về chủ đề
	- Bộ sưu tập,  1 số loại album theo chủ đề nhánh do cô và trẻ làm.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Xem bộ sưu tập
	- Tranh ảnh  cung cấp kiến thức về ngày tết trung thu,  về trường lớp mầm non. 
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Kể chuyện sáng tạo về  trường lớp mầm non, con vật bé yêu...
	-Tranh rời có gắn gai dính về trường lớp mầm non, con vật bé yêu
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Kể chuyện sáng tạo với rối
	+ Rối người( cô giáo, các bạn) do cô và trẻ tự làm.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Đọc và xem tranh thơ chữ to: “ Cô và mẹ”, “ Bé tới lớp”...
	+ Bài thơ chữ to: cô và mẹ, mèo con đi học, cô dạy.
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Tập dán làm abum
	+ Sản phẩm đẹp từ góc nghệ thuật cho trẻ dán vào album
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc
Họa sĩ tí hon
	- Trang trí các loại đồ dùng ĐC trong trường lớp mầm non bằng các nguyên học liệu.
	

- Trẻ biết tô màu, chắp ghép, dán, trang trí, sử dụng các nguyên học liệu để tạo thành các bức tranh về đồ chơi trung thu, đồ chơi trong trường lớp mầm non.
- Biết thu, cất đồ dùng, nguyên học liệu gọn gàng, đúng nơi quy định.
	
	- Giấy màu, giấy vẽ, keo, hồ dán, bút dạ, sáp màu, giấy vo, hột hạt, len, vải vụn, vỏ hộp...
	
x
	
x
	
x
	x

	
	
	
	
	
- Dán trang trí cầu trượt, đu quay, balo, đồ chơi trung thu
	+ Mô hình cầu trượt to bằng  vỏ hộp giấy
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	+ Mô hình balo to bằng vỏ hộp
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
- Tô màu, gắn đính, dính dán tranh rỗng bằng các nguyên học liệu
	+ Tranh rỗng các đồ chơi trung thu
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	+ Tranh rỗng các loại đồ chơi ngoài trời
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	+ Tranh rỗng các loại đồ dùng  đồ chơi trong lớp học
	
	
	x
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